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Ngày 02/06/2021 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/06 

 

Thị trường hàng hóa đã có một phiên giao 

dịch khởi sắc vượt mong đợi trong ngày hôm 

qua. Các mã hàng đều đồng loạt tăng điểm. 

Trong đó, nhóm nông sản tăng điểm mạnh 

nhất trước tâm lý lo ngại về điều kiện thời 

tiết sẽ khắc nghiệt hơn tại các khu vực trồng 

trọt chính của Mỹ. Trong khi đó, giá đường 

đã bất tăng mạnh khi điều kiện khô hạn tại 

Brazil vẫn không được cải thiện và sẽ tác 

động mạnh đến vụ mùa tại đây. Các quyết 

định về việc giữ nguyên sản lượng dầu thô 

của khối OPEC+ cùng với nhu cầu tại một số 

quốc gia đang tăng lên khi vắc xin được triển 

khai rộng tãi đã thúc đẩy giá dầu tăng cao. 

TIN TỨC CHUNG NGÀY 02/06 

1. GDP Canada tháng 3 tăng 1.1% so với tháng trước, trong tháng 2 đã tăng 
0.4%, mức dự báo là 1%. 

2. PMI sản xuất Brazil trong tháng 5 đạt 53.7, trong tháng 4 là 52.3 

3. Lạm phát ở 19 quốc gia đồng tiền chung euro đã tăng lên mức 2% trong 

tháng 5 từ mức 1.6% trong tháng 4. 

4. PMI sản xuất của Anh tăng lên mức 65.6 trong tháng 5 cao hơn so với 

mức 60.9 trong tháng 4. 

5. Úc gia tăng thời hạn lệnh phong tỏa tại thành phố lớn thứ 2 của quốc gia 

là Mebourne. 

6. Chỉ số ISM PMI sản xuất của Mỹ trong tháng 5 đạt 61.2, cao hơn so với 

mức dự báo là 60.9 

 

Đường Kỳ hạn tháng 7/2021 

Dầu thô Kỳ hạn tháng 7/2021 

Ngô Kỳ hạn tháng 7/2021 

Đậu tương Kỳ hạn tháng 7/2021 

Lúa mì Kỳ hạn tháng 7/2021 
 

 

4.8%
4.5%

2.1% 1.9%
1.2%

Ngô Lúa mì Dầu thô Đường Đậu tương



 

SAIGON FUTURES RESEARCH 2 

 

 

Ngày 02/06/2021 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/06 

 

Thị trường hàng hóa đã có một phiên giao 

dịch khởi sắc vượt mong đợi trong ngày hôm 

qua. Các mã hàng đều đồng loạt tăng điểm. 

Trong đó, nhóm nông sản tăng điểm mạnh 

nhất trước tâm lý lo ngại về điều kiện thời 

tiết sẽ khắc nghiệt hơn tại các khu vực trồng 

trọt chính của Mỹ. Trong khi đó, giá đường 

đã bất tăng mạnh khi điều kiện khô hạn tại 

Brazil vẫn không được cải thiện và sẽ tác 

động mạnh đến vụ mùa tại đây. Các quyết 

định về việc giữ nguyên sản lượng dầu thô 

của khối OPEC+ cùng với nhu cầu tại một số 

quốc gia đang tăng lên khi vắc xin được triển 

khai rộng tãi đã thúc đẩy giá dầu tăng cao. 

TIN TỨC MÙA VỤ 

1. Báo cáo tiến độ cây trồng Mỹ trong tuần kết thúc ngày 30/05:  

- Ngô: Gieo trồng đạt 95%, tuần trước 90%, cùng kỳ năm trước 92%, tb 5 
năm 87%. Nảy mầm đạt 81%, tuần trước 64%, cùng kỳ năm trước 76%, tb 5 
năm 70%. Gieo trồng ngô thấp hơn so với dự đoán (96%) 
- Đậu tương: Gieo trồng đạt 84%, tuần trước 75%, cùng kỳ năm trước 74%, 
tb 5 năm 67%. Nảy mầm đạt 62%, tuần trước 41%, cùng kỳ năm trước 50%, 
tb 5 năm 42%. Gieo trồng đậu tương thấp hơn so với dự đoán (87%) 
- Lúa mì vụ xuân: Gieo trồng đạt 97%, tuần trước 94%, cùng kỳ năm trước 
90%, tb 5 năm 93%. Nảy mầm đạt 80%, tuần trước 66%, cùng kỳ năm trước 
đạt 65%, tb 5 năm 73%. Gieo trồng lúa mì vụ xuân thấp hơn so với dự đoán 
là 98% 

- Tiến độ hình thành cụm đầu lúa mì vụ đông đạt 79%, tuần trước 67%, 
cùng kỳ năm trước 76%, tb 5 năm 79% 

 2. Chất lượng cây trồng từ tốt – đến tuyệt vời trong tuần kết thúc ngày 30/05: 

- Ngô: 76% (dự đoán 70%), cùng kỳ năm trước 74%  

- Lúa mì vụ xuân: 43% (dự đoán 45%), tuần trước 45%, cùng kỳ năm trước 
80% 

- Lúa mì vụ đông: 48% (dự đoán 48%), tuần trước 47%, cùng kỳ năm trước 
51% 

3. Báo cáo ép dầu đậu tương Mỹ  

- Ép dầu đậu tương trong tháng 4/2021 đạt 5.1 triệu tấn, tháng 3/2021 là 5.56 
triệu tấn, tháng 4/2020 là 5.5 triệu tấn 

- Tồn kho dầu đậu tương 4/2021 đạt 2.6 tỷ pound, tháng 3 là 2.245 tỷ pound, 
tháng 4/2021 là 2.178 tỷ pound 

4. Báo cáo Chế biến ngũ cốc:  

- Ngô dùng sản xuất cho nhiên liệu có cồn tháng 4 đạt 410 triệu giạ, -2% so 
với tháng 3 (420 triệu giạ), +67.3% so với cùng kỳ năm trước (245 triệu giạ) 

- Sản lượng DDGs trong tháng 4 đạt 1.786 triệu short tấn, -1% so với tháng 
3 (1.803), +76.1% so với cùng kỳ năm trước (1.014) 
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Ngày 02/06/2021 

LỊCH SỰ KIỆN 

STT Ngày Nhóm ngành Sự kiện Diễn giải 

1 31/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Trung Quốc: PMI sản xuất, công bố lúc 8h00 

2 01/06/2021 Nông sản 
Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông 

sản Mỹ hàng tuần 
Phát hành lúc 22h00, thống kê sản lượng nông sản xuất đi các 
nước khác theo tuần 

3 01/06/2021 Dầu thô Cuộc họp OPEC-JMMC Cuộc họp OPEC và Ủy ban Bộ trưởng OPEC+ diễn ra cả ngày 

4 01/06/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Chỉ số PMI sản xuất (ISM), công bố lúc 21h00 

5 01/06/2021 Tin tức chung 
Bài phát biểu của Bailey, thống đốc 

NHTW Anh 
Diễn ra lúc 22h00 

6 02/05/2021 Nông sản  
Báo cáo Ép dầu (Fats and Oils) và 

Chế biến ngũ cốc (Grain Crushing) từ 
USDA 

Phát hành lúc 2h sáng: 

- Tình hình ép dầu đậu tương và tồn kho dầu đậu tương tính đến hết 
ngày 1 tháng 5 

- Tình hình sử dụng ngô dùng làm nhiên liệu có cồn, ethanol và sản 
lượng DDGs 

7 02/05/2021 Nông sản  Báo cáo Tiến độ mùa vụ cây trồng 
Phát hành lúc 3h sáng, cập nhật tình hình nông sản niên vụ mới tại 
Mỹ 

8 02/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Úc: GDP thay đổi theo quý vào lúc 8h30 

9 03/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Thay đổi việc làm ADP, phát hành lúc 19h15 

10 03/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thấp nghiệp lần đầu, phát hành lúc 19h30 

11 03/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế Mỹ: PMI dịch vụ ISM, phát hành lúc 21h00 

12 03/05/2021 Dầu thô, ngô Báo cáo năng lượng từ EIA Công bố lúc 22h00 

13 04/05/2021 Tin tức chung Bài phát biểu Powell, chủ tịch Fed Diễn ra lúc 18h00 tại hội nghị Thiên Nga Xanh 

14 04/05/2021 Nông sản 
Báo cáo doanh số xuất khẩu nông 

sản Mỹ hàng tuần 
Phát hành lúc 19h30, sản lượng nông sản Mỹ bán và xuất đi 
các nước khác 

15 04/05/2021 Tin tức chung Chỉ số kinh tế 
Mỹ: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, thu 
nhập bình quân theo giờ, công bố lúc 19h30 
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Ngày 02/06/2021 

 

DẦU THÔ 

1. Trong cuộc họp OPEC+ diễn ra vào ngày hôm qua, ban điều hành 

OPEC đồng thuận việc giữ bám sát kế hoạch hiện tại cho đến tháng 7. Sau 

đó sẽ tiếp tục gặp mặt sau khi các lệnh trừng phạt từ Iran rõ ràng hơn. 
Nhóm này duy trì triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu thô thế giới sẽ ở 

mức 6 triệu thùng/ngày. 

2. S&P Global Ratings cho biết trong một báo cáo cập nhật công bố hôm 

31/05 cho biết rằng sản lượng dầu thô UAE có thể tăng lên đến 3.1 triệu 

thùng/ngày cvào năm 2024 

3. Xuất khẩu dầu thô của Venezuela’s sụt giảm trong tháng 5 xuống còn 

593,550 thùng/ngày do sự cố mất điện vẫn còn ở những khu vực sản xuất 

chính và tính trạng thiếu hụt chất pha loãng để sản xuất ra những loại dầu 

có thể xuất khẩu. Các chuyến hàng của quốc gia này cũng ổn định xoay 

quanh 700 nghìn thùng/ngày từ tháng 2 đến tháng 4. 

4. Bộ trưởng Bộ dầu mỏ Kuwait Mohammad Abdulatif al-Fares đã thực 

hiện đầy đủ tất cả các cam kết đối với các quyết định của OPEC và cho 

biết rằng các thị trường dầu sẽ có thể hấp thụ từ từ các quyết định gia tăng 
sản lượng dầu thô OPEC+ trong tháng 5., 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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Ngày 02/06/2021 

 

 

ĐƯỜNG  

1. Hiệp hội mía đường Ấn Độ (ISMA) cho biết sản lượng đường từ tháng 

10/2020 đến tháng 05/2021 ước tính đạt 305.63 lakh tấn, cao hơn so với 

mức 270.05 lakh tấn cùng năm trước, tương đương mức tăng 13.2%. 

2. Lũy kế xuất khẩu đường Ấn Độ từ đầu niên vụ đạt 58 triệu tấn, thấp 

hơn 2 triệu tấn so với mục tiêu của chính phủ. Mặt khác, cuối tháng 5 

chính phủ đã cắt giảm hơn 30% trợ cấp xuất khẩu đường. 

3. Công ty thương mại Czarnikow của Anh: Dự kiến trong tháng 6 bắt đầu 

sẽ có mưa tại khu vực trung nam Brazil. Mặc dù vậy những ước tính vào 

đầu tháng 6 vẫn là khô hạn, dự kiến mưa sẽ bắt đầu vào khoảng nửa cuối 

tháng 6 (17/06). Ngoài ra, lượng mưa sẽ có thể bắt đầu tăng trở lại vào 

tháng 9 nhưng lúc đó, vụ mía đã kết thúc. 

4. Czarnikow ước tính sản lượng ép mía tại trung nam Brazil afl 561 triệu 

tấn trong niên vụ 2021/22, giảm 44 triệu tấn so với niên vụ trước. Sản 

lượng đường dự kiến đạt 35.7 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với năm trước. 

 

Nguồn: Czarnikow 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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ĐẬU TƯƠNG 

1. Dữ liệu xuất khẩu đậu tương từ chính phủ Brazil cho thấy xuất khẩu trong 

tháng 5 có thể đạt 16.4 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. 

2. StoneX dự báo xuất khẩu đậu tương Brazil 2020/21 đạt 85.5 triệu tấn 

(+500,000 tấn). Tiêu thụ đậu tương nội địa đạt 47.5 triệu tấn (-500,000 tấn) 

3. Malaysia sẽ bắt đầu hai tuần phong tỏa, chuỗi cung ứng về dầu cọ vẫn 

được hoạt động nhưng việc đóng của hầu hết các doanh nghiệp có thể tác 

động đến tiêu thụ dầu cọ tại địa phương. 

4. Báo cáo thanh tra xuất khẩu cho thấy hàng lên tàu đậu tương Mỹ xuất sang 

các nước khác trong tuần kết thúc ngày 27/05 đạt 192 nghìn tấn, giảm 13% 

so với tuần trước đó. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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Ngày 02/06/2021 

 

 

LÚA MÌ 

1. Tiến độ trồng trọt lúa mì tại Parana sản xuất ngũ cốc chính của Brazil đạt 

71% và chất lượng đều đạt tốt. Dự kiến đạt 3.8 triệu tấn, tăng 22% so với 

năm trước. 

2. Cơ quan tư vấn nông nghiệp của Nga Sovecon đã cắt giảm ước tính sản 

lượng lúa mì của trong năm 2021. Dự báo sản lượng lúa mì Nga sẽ đạt 75 

triệu tấn, giảm 6 triệu tấn so với ước tính trước.  

3. Báo cáo thanh tra xuất khẩu cho thấy hàng lên tàu lúa mì Mỹ xuất sang 

các nước khác trong tuần kết thúc ngày 27/05 đạt 256.5 nghìn tấn, giảm 

57% so với tuần trước đó. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN Xu hướng TÍCH CỰC 
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Ngày 02/06/2021 

 

NGÔ  

1. Xuất khẩu ngô từ Brazil trong tháng 5 đạt 13,000 tấn 

2. Hãng StoneX đã cắt giảm dự báo sản lượng ngô niên vụ 2020/21 của 

Brazil về mức 62 triệu tấn, -14.7% so với báo cáo vào tháng 5 

- StoneX dự báo tiêu thụ nội địa 2020/21 sẽ ở mức kỷ lục 71.5 triệu tấn. 

Dự báo nhập khẩu ngô 2.5 triệu tấn, xuất khẩu 21 triệu tấn (ước tính của 

Bộ Nông nghiệp Mỹ là 35 triệu tấn) 

3. Thu hoạch ngô vụ thứ 2 tại Parana đã bắt đầu đúng tiến độ (bang sản 

xuất ngũ cốc lớn thứ 2 của Brazil) với báo cáo từ Bộ Kinh tế Nông thôn 

(Deral) đã có 1% diện tích được thu hoạch, thấp hơn so với mức 2% vào 

ngày 25/05/2020. 

4. Công ty tư vấn tại Brazil là AgRural hôm thứ hai đã cắt giảm ước tính 

sản lượng ngô vụ thứ 2 Brazil xuống thêm 5 triệu tấn. Trong khi đó giá 
xăng tại cuối tuần tại Mỹ trong Ngày tưởng niệm tăng lên mức cao nhất 

từ năm 2014, thúc đẩy gia tăng sản xuất ehthanol trong hè. 

4. Báo cáo thanh tra xuất khẩu cho thấy hàng lên tàu ngô Mỹ xuất sang 

các nước khác trong tuần kết thúc ngày 27/05 đạt 2.05 triệu tấn, tăng 17% 
so với tuần trước đó. 

ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN: Xu hướng TÍCH CỰC 
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Ngày 02/06/2021 

KHUYẾN CÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

  

 
Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư 
cũng như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời 

khuyên chào mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được 

trình bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu 

và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu 

trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử 

dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình thức. Thông tin 

sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập từ 

nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.  

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon 

Futures. Không được phép sao chép, phát hành cũng như tái 
phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản 

chấp thuận của Saigon Futures. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích 

dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 
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